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15 Phạm Đào Minh Vũ Hai Sáng 15/08/2022 12/09/2022 4 6 3 A.202

60 Phạm Đào Minh Vũ Hai Chiều 15/08/2022 31/10/2022 7 11 5 B.603

2 MH502074 Quản trị sản phẩm 3 60 025_QTSP_HK1.2223_CD21MK1-3+CD22MK1 Trịnh Hoàng  Sơn Ba Chiều 16/08/2022 01/11/2022 7 11 5 A.205

3 MH502072 Quản trị Thương hiệu 3 60 025_QTTH_HK1.2223_CD21MK1-3+CD22MK1 Trịnh Hoàng  Sơn Bảy Chiều 20/08/2022 05/11/2022 7 11 5 A.205 CD22MK1 Marketing

4 MH502076 Marketing điện tử 3 60 025_MDT_HK1.2223_CD21MK1-3 +CD22MK1 ThS. Trần Ngọc Chiêu Đăng Năm Sáng 18/8/2022 03/11/2022 1 5 5 A.205

5 MH502009 Nguyên lý kế toán 3 60 025_NLKT_HK1.2223_CD22KT Võ Thị Hiền Nhi Tư Chiều 17/08/2022 02/11/2022 7 11 5 A.301

6 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 025_KTVM_HK1.2223_CD22KT ThS. Phạm Ngọc Phương Năm Chiều 18/08/2022 10/11/2022 7 11 5 A.301

1 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 025_GDTC_HK1.2223_CD22CM+KT Lê Trung Kiên Năm Sáng 18/08/2022 03/11/2022 1 5 5 Trệt B

2 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 025_GDCT_HK1.2223_CD22DH3,4,5+KT Nguyễn Huyền Trang Bảy Chiều 20/08/2022 05/11/2022 7 12 6 A.801

15 Phạm Đào Minh Vũ Hai Sáng 15/08/2022 12/09/2022 4 6 3 A.202 CD22KT2 Kế toán

60 Bùi Thị Thu Thủy Sáu Chiều 19/08/2022 11/11/2022 7 11 5 B.103

4 MH502009 Nguyên lý kế toán 3 60 025_NLKT_HK1.2223_CD22KT Võ Thị Hiền Nhi Tư Chiều 17/08/2022 02/11/2022 7 11 5 A.301

5 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 025_KTVM_HK1.2223_CD22KT ThS. Phạm Ngọc Phương Năm Chiều 18/08/2022 10/11/2022 7 11 5 A.301

1 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 025_GDTC_HK1.2223_CD22CM+KT Lê Trung Kiên Năm Sáng 18/08/2022 03/11/2022 1 5 5 Trệt B

2 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 025_GDCT_HK1.2223_CD22DH3,4,5+KT Nguyễn Huyền Trang Bảy Chiều 20/08/2022 05/11/2022 7 12 6 A.801

15 Phạm Đào Minh Vũ Hai Sáng 15/08/2022 12/09/2022 4 6 3 A.202 CD22QT3 Quản trị 

60 Bùi Thị Thu Thủy Sáu Chiều 19/08/2022 11/11/2022 7 11 5 B.103
Kinh doanh

4 MH502009 Nguyên lý kế toán 3 60 025_NLKT_HK1.2223_CD22KT Võ Thị Hiền Nhi Tư Chiều 17/08/2022 02/11/2022 7 11 5 A.301

5 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 025_KTVM_HK1.2223_CD22KT ThS. Phạm Ngọc Phương Năm Chiều 18/08/2022 10/11/2022 7 11 5 A.301

1 MH501001 Tin học 3 015_TH_HK1.2223_CD22MK1+CM3

THỜI KHÓA BIỂU

HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 22 (ĐỢT 3)

NĂM HỌC: 2022 - 2023_HỌC KỲ 1

(Thực hiện từ ngày  15/08/2022 đến 13/11/2022)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo----

PHÒNG ĐÀO TẠO

----oOo----

Họ tên giảng viên

TRƯỜNG CĐ CNTT TP.HCM

3 MH501001 Tin học 3 015_TH_HK1.2223_CD22KT+LG+QT

3 MH501001 Tin học 3 015_TH_HK1.2223_CD22KT+LG+QT



1 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 025_GDTC_HK1.2223_CD22CM+KT Lê Trung Kiên Năm Sáng 18/08/2022 03/11/2022 1 5 5 Trệt B

2 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 025_GDCT_HK1.2223_CD22DH3,4,5+KT Nguyễn Huyền Trang Bảy Chiều 20/08/2022 05/11/2022 7 12 6 A.801

15 Phạm Đào Minh Vũ Hai Sáng 15/08/2022 12/09/2022 4 6 3 A.202 CD22LG3 Logistics

60 Bùi Thị Thu Thủy Sáu Chiều 19/08/2022 11/11/2022 7 11 5 B.103

4 MH502009 Nguyên lý kế toán 3 60 025_NLKT_HK1.2223_CD22KT Võ Thị Hiền Nhi Tư Chiều 17/08/2022 02/11/2022 7 11 5 A.301

5 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 025_KTVM_HK1.2223_CD22KT ThS. Phạm Ngọc Phương Năm Chiều 18/08/2022 10/11/2022 7 11 5 A.301

1 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 025_GDTC_HK1.2223_CD22CM+KT Lê Trung Kiên Năm Sáng 18/08/2022 03/11/2022 1 5 5 Trệt B

2 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 025_GDCT_HK1.2223_CD22CT3,4,5+CM3 Phạm Thị Hòa Ba Sáng 16/08/2022 01/11/2022 1 6 6 A.202

15 Phạm Đào Minh Vũ Hai Sáng 15/08/2022 12/09/2022 4 6 3 A.202 CD22CM3
Công 

nghệ

60 Phạm Đào Minh Vũ Hai Chiều 15/08/2022 31/10/2022 7 11 5 B.603

Kỹ thuật

máy tính

30 Nguyễn Tấn Kiệt

30 Nguyễn Tấn Kiệt

15 Trần Thanh Hậu

30 Trần Thanh Hậu

1 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 025_GDTC_HK1.2223_CD22DH3,4,5 Lê Trung Kiên Hai Sáng 15/08/2022 31/10/2022 1 5 5 Trệt B

2 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 025_GDCT_HK1.2223_CD22DH3,4,5+KT Nguyễn Huyền Trang Bảy Chiều 20/08/2022 05/11/2022 7 12 6 A.801

15 Trương Như Nhật Tư Chiều 17/08/2022 14/09/2022 7 9 3 A.201

60 Châu Trần Trúc Ly Ba Chiều 23/08/2022 08/11/2022 7 11 5 B.603 CD22DH3 Thiết kế 

4 MH501024 Nhập môn đồ họa 3 45 015_NMĐH_HK1.2223_CD22ĐH1,2,3 Trần Nguyễn Anh Chi Ba Sáng 16/08/2022 11/10/2022 1 5 5 A.201

đồ họa

5 MH501025 Màu sắc 3 45 015_MS_HK1.2223_CD22ĐH1,2,3 Trần Nguyễn Anh Chi Hai Chiều 15/08/2022 10/10/2022 7 9 3 A.401

30 Phạm Ngọc Cường

30 Phạm Ngọc Cường

7 11 5

3 MH501001 Tin học 3 015_TH_HK1.2223_CD22KT+LG+QT

3 MH501001 Tin học 3 015_TH_HK1.2223_CD22MK1+CM3

015_NMCNKTMT_HK1_22.23_CD22CM1,2,3

MH501001 Tin học 3 015_TH_HK1.2223_CD22ĐH3

4 MĐ501076 Điện tử cơ bản 3 015_ĐTCB_HK1_22.23_CD22CM1,2,3 B.301Chiều 20/08/2022 05/11/2022Bảy

503/11/2022Năm

Sáu

7Chiều

11 5 A.207

1118/08/2022

ChiềuMĐ501075

Nhập môn công 

nghệ kỹ thuật máy 

tính

2

B.404

7

6 MĐ501026

Thiết kế hình ảnh 

với Adobe 

Photoshop

3 015_TKHAVAP_HK1.2223_CD22ĐH3

3

19/08/2022 21/10/20225



1 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 025_GDTC_HK1.2223_CD22DH3,4,5 Lê Trung Kiên Hai Sáng 15/08/2022 31/10/2022 1 5 5 Trệt B

2 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 025_GDCT_HK1.2223_CD22DH3,4,5+KT Nguyễn Huyền Trang Bảy Chiều 20/08/2022 05/11/2022 7 12 6 A.801

15 Trương Như Nhật Tư Chiều 17/08/2022 14/09/2022 7 9 3 A.201

60 Nguyễn Đình Hoàng Bảy Sáng 20/08/2022 05/11/2022 1 5 5 B.603 CD22DH4 Thiết kế 

4 MH501024 Nhập môn đồ họa 3 45 015_NMĐH_HK1.2223_CD22ĐH4,5 Trần Nguyễn Anh Chi Ba Chiều 16/08/2022 11/10/2022 7 11 5 A.202
đồ họa

5 MH501025 Màu sắc 3 45 015_MS_HK1.2223_CD22ĐH4,5 Trần Nguyễn Anh Chi Hai Chiều 15/08/2022 10/10/2022 10 12 3 A.401

30 Nguyễn Hữu Bảo Thuần

30 Nguyễn Hữu Bảo Thuần

1 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 025_GDTC_HK1.2223_CD22DH3,4,5 Lê Trung Kiên Hai Sáng 15/08/2022 31/10/2022 1 5 5 Trệt B

2 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 025_GDCT_HK1.2223_CD22DH3,4,5+KT Nguyễn Huyền Trang Bảy Chiều 20/08/2022 05/11/2022 7 12 6 A.801

15 Trương Như Nhật Tư Chiều 17/08/2022 14/09/2022 7 9 3 A.201

60 Nguyễn Đỗ Thư Hương Ba Sáng 23/08/2022 08/11/2022 1 5 5 B.403 CD22DH5 Thiết kế 

4 MH501024 Nhập môn đồ họa 3 45 015_NMĐH_HK1.2223_CD22ĐH4,5 Trần Nguyễn Anh Chi Ba Chiều 16/08/2022 11/10/2022 7 11 5 A.202
đồ họa

5 MH501025 Màu sắc 3 45 015_MS_HK1.2223_CD22ĐH4,5 Trần Nguyễn Anh Chi Hai Chiều 15/08/2022 10/10/2022 10 12 3 A.401

30 Phạm Ngọc Cường

30 Phạm Ngọc Cường

1 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 025_GDTC_HK1.2223_CD22CT3,4 Nguyễn Thanh Liêm Bảy Sáng 20/08/2022 05/11/2022 1 5 5 Trệt B

2 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 025_GDCT_HK1.2223_CD22CT3,4,5+CM3 Phạm Thị Hòa Ba Sáng 16/08/2022 01/11/2022 1 6 6 A.202

15 Nguyễn Đình Hoàng Hai Sáng 15/08/2022 12/09/2022 1 3 3 A.201

60 Nguyễn Đình Hoàng Hai Chiều 15/08/2022 31/10/2022 7 11 5 B.602 CD22CT3 Công nghệ

30 Lê Anh Tuấn Hai Sáng 15/08/2022 17/10/2022 4 6 3 A.201
thông tin

30 Lê Anh Tuấn Bảy Chiều 20/08/2022 22/10/2022 10 12 3 B.602

30 Hồ Nhựt Minh Năm Chiều 18/08/2022 20/10/2022 7 9 3 A.201

30 Hồ Nhựt Minh Bảy Chiều 20/08/2022 22/10/2022 7 9 3 B.603

30 Trần Nữ Vĩ Thức

30 Trần Nữ Vĩ Thức

6 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 015_TKĐH_HK1.2223_CD22CT3

3 MH501001 Tin học 3 015_TH_HK1.22.23_CD22CT3

Sáu Chiều 19/08/2022 11/11/2022 7 116 5MĐ501026

Thiết kế hình ảnh 

với Adobe 

Photoshop

3 015_TKHAVAP_HK1.2223_CD22ĐH4

3 015_TH_HK1.2223_CD22ĐH5

7 11 5 B.402Chiều 17/08/2022 02/11/2022

4 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 015_CTMT_HK1.2223_CD22CT3

5 MĐ501043 Mạng máy tính 3 015_MMT_HK1.2223_CD22CT3

Tư

3 MH501001 Tin học

B.204

3 MH501001 Tin học 3 015_TH_HK1.2223_CD22ĐH4

19/08/2022 11/11/2022 7 11 5 B.4036 MĐ501026

Thiết kế hình ảnh 

với Adobe 

Photoshop

3 015_TKHAVAP_HK1.2223_CD22ĐH5 Sáu Chiều



1 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 025_GDTC_HK1.2223_CD22CT3,4 Nguyễn Thanh Liêm Bảy Sáng 20/08/2022 05/11/2022 1 5 5 Trệt B

2 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 025_GDCT_HK1.2223_CD22CT3,4,5+CM3 Phạm Thị Hòa Ba Sáng 16/08/2022 01/11/2022 1 6 6 A.202

15 Nguyễn Đình Hoàng Hai Sáng 15/08/2022 12/09/2022 1 3 3 A.201

60 Nguyễn Đình Hoàng Sáu Sáng 19/08/2022 11/11/2022 1 5 5 B.602 CD22CT4 Công nghệ

30 Lê Anh Tuấn Hai Sáng 15/08/2022 17/10/2022 4 6 3 A.201 thông tin

30 Lê Anh Tuấn Bảy Chiều 20/08/2022 22/10/2022 7 9 3 B.602

30 Hồ Nhựt Minh Năm Chiều 18/08/2022 20/10/2022 7 9 3 A.201

30 Hồ Nhựt Minh Bảy Chiều 20/08/2022 22/10/2022 10 12 3 B.603

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

1 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 025_GDTC_HK1.2223_CD22CT5,6 Lâm Thành Nhân Sáu Sáng 19/08/2022 04/11/2022 1 5 5 Trệt B

2 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 025_GDCT_HK1.2223_CD22CT3,4,5+CM3 Phạm Thị Hòa Ba Sáng 16/08/2022 01/11/2022 1 6 6 A.202

15 Nguyễn Đình Hoàng Hai Sáng 15/08/2022 12/09/2022 4 6 3 A.401

60 Nguyễn Đình Hoàng Tư Chiều 17/08/2022 02/11/2022 7 11 5 B.602 CD22CT5 Công nghệ

30 Lê Anh Tuấn Hai Sáng 15/08/2022 17/10/2022 1 3 3 A.302
thông tin

30 Lê Anh Tuấn Bảy Sáng 20/08/2022 22/10/2022 1 3 3 B.602

30 Hồ Nhựt Minh Năm Chiều 18/08/2022 20/10/2022 10 12 3 A.201

30 Bùi Duy Cương Năm Sáng 25/08/2022 27/10/2022 1 3 3 B.602

30 Phạm Ngọc Cường

30 Phạm Ngọc Cường

1 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 025_GDTC_HK1.2223_CD22CT5,6 Lâm Thành Nhân Sáu Sáng 19/08/2022 04/11/2022 1 5 5 Trệt B

2 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 025_GDCT_HK1.2223_CD22CT6,7,TM3,TD1+CT11 Nguyễn Huyền Trang Tư Chiều 17/08/2022 02/11/2022 7 12 6 A.801

15 Nguyễn Đình Hoàng Hai Sáng 15/08/2022 12/09/2022 4 6 3 A.401

60 Nguyễn Đình Hoàng Sáu Chiều 19/08/2022 11/11/2022 7 11 5 B.602 CD22CT6 Công nghệ

30 Lê Anh Tuấn Hai Sáng 15/08/2022 17/10/2022 1 3 3 A.302 thông tin

30 Lê Anh Tuấn Bảy Sáng 20/08/2022 22/10/2022 4 6 3 B.602

30 Hồ Nhựt Minh Năm Chiều 18/08/2022 20/10/2022 10 12 3 A.201

30 Bùi Duy Cương Năm Sáng 25/08/2022 27/10/2022 4 6 3 B.602

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

5 B.40317/08/2022 02/11/2022 7 11Tư Chiều

5 B.402Hai

5 B.40415/08/2022 17/10/2022 7 11

5 MĐ501043 Mạng máy tính 3 015_MMT_HK1.2223_CD22CT4

6

3

17/10/2022

4 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 015_CTMT_HK1.2223_CD22CT5

5 MĐ501043 Mạng máy tính 3 015_MMT_HK1.2223_CD22CT5

MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 015_TKĐH_HK1.2223_CD22CT4

7 11

MH501001 Tin học 3 015_TH_HK1.2223_CD22CT5

Chiều 15/08/2022

3 MH501001 Tin học 3 015_TH_HK1.2223_CD22CT4

4 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 015_CTMT_HK1.2223_CD22CT4

3 MH501001 Tin học 3 015_TH_HK1.2223_CD22CT6

6 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 015_TKĐH_HK1.2223_CD22CT5

4 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 015_CTMT_HK1.2223_CD22CT6

5 MĐ501043 Mạng máy tính 3 015_MMT_HK1.2223_CD22CT6

Hai Chiều6 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 015_TKĐH_HK1.2223_CD22CT6



1 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 025_GDTC_HK1.2223_CD22CT7,8 Nguyễn Thanh Liêm Bảy Chiều 20/08/2022 05/11/2022 7 11 5 Trệt B

2 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 025_GDCT_HK1.2223_CD22CT6,7,TM3,TD1+CT11 Nguyễn Huyền Trang Tư Chiều 17/08/2022 02/11/2022 7 12 6 A.801

15 Phạm Đào Minh Vũ Hai Sáng 15/08/2022 12/09/2022 1 3 3 A.401

60 Phạm Đào Minh Vũ Ba Chiều 16/08/2022 01/11/2022 7 11 5 B.602 CD22CT7 Công nghệ

30 Nguyễn Trung Kiên Hai Chiều 15/08/2022 17/10/2022 7 9 3 A.202
thông tin

30 Nguyễn Trung Kiên Tư Sáng 17/08/2022 19/10/2022 1 3 3 B.602

30 Hoàng Anh Sáu Sáng 19/08/2022 28/10/2022 1 3 3 A.201

30 Hoàng Anh Sáu Chiều 19/08/2022 28/10/2022 7 9 3 B.603

30 Trần Nữ Vĩ Thức

30 Trần Nữ Vĩ Thức

1 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 025_GDTC_HK1.2223_CD22CT7,8 Nguyễn Thanh Liêm Bảy Chiều 20/08/2022 05/11/2022 7 11 5 Trệt B

2 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 025_GDCT_HK1.2223_CD22CT8,9,LM2 Phạm Thị Hòa Ba Chiều 16/08/2022 01/11/2022 7 12 6 A.201

15 Phạm Đào Minh Vũ Hai Sáng 15/08/2022 12/09/2022 1 3 3 A.401

60 Trương Như Nhật Tư Sáng 17/08/2022 02/11/2022 1 5 5 B.603

30 Nguyễn Trung Kiên Hai Chiều 15/08/2022 17/10/2022 7 9 3 A.201 CD22CT8 Công nghệ

30 Lê Anh Tuấn Năm Sáng 18/08/2022 20/10/2022 1 3 3 B.103 thông tin

30 Hoàng Anh Sáu Sáng 19/08/2022 28/10/2022 1 3 3 A.201

30 Hoàng Anh Sáu Chiều 19/08/2022 28/10/2022 10 12 3 B.603

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

1 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 025_GDTC_HK1.2223_CD22CT9,LM2 Lâm Thành Nhân Tư Sáng 17/08/2022 02/11/2022 1 5 5 Trệt B

2 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 025_GDCT_HK1.2223_CD22CT8,9,LM2 Phạm Thị Hòa Ba Chiều 16/08/2022 01/11/2022 7 12 6 A.201

15 Tạ Chí Qui Nhơn Ba Sáng 16/08/2022 13/09/2022 1 3 3 A.302

60 Tạ Chí Qui Nhơn Tư Chiều 17/08/2022 02/11/2022 7 11 5 B.103

30 Nguyễn Trung Kiên Hai Chiều 15/08/2022 17/10/2022 10 12 3 A.202 CD22CT9 Công nghệ

30 Nguyễn Trung Kiên Bảy Sáng 20/08/2022 22/10/2022 1 3 3 B.103 thông tin

30 Hoàng Anh Sáu Sáng 19/08/2022 28/10/2022 4 6 3 A.201

30 Hoàng Anh Bảy Sáng 20/08/2022 22/10/2022 4 6 3 B.403

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

1 5

1 MH501001 Tin học 3 015_TH_HK1.2223_CD22CT7

5 B.204Sáng 16/08/2022 18/10/2022

2 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 015_CTMT_HK1.2223_CD22CT7

3 MĐ501043 Mạng máy tính 3 015_MMT_HK1.2223_CD22CT7

1 MH501001 Tin học 3 015_TH_HK1.2223_CD22CT8

Ba4 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 015_TKĐH_HK1.2223_CD22CT7

2 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 015_CTMT_HK1.2223_CD22CT8

3 MĐ501043 Mạng máy tính 3 015_MMT_HK1.2223_CD22CT8

3 015_TKĐH_HK1.2223_CD22CT8 5 B.402

1 MH501001 Tin học 3 015_TH_HK1.2223_CD22CT9

Bảy Sáng 20/08/2022 05/11/2022 1 54

7 11 5 B.402Chiều 19/08/2022 11/11/2022

2 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 015_CTMT_HK1.2223_CD22CT9

3 MĐ501043 Mạng máy tính 3 015_MMT_HK1.2223_CD22CT9

Sáu4 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 015_TKĐH_HK1.2223_CD22CT9

MĐ501005 Thiết kế đồ họa



1 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 025_GDTC_HK1.2223_CD22CT9,LM2 Lâm Thành Nhân Tư Sáng 17/08/2022 02/11/2022 1 5 5 Trệt B

2 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 025_GDCT_HK1.2223_CD22CT8,9,LM2 Phạm Thị Hòa Ba Chiều 16/08/2022 01/11/2022 7 12 6 A.201

15 Tạ Chí Qui Nhơn Ba Sáng 16/08/2022 13/09/2022 1 3 3 A.302

60 Tạ Chí Qui Nhơn Năm Chiều 18/08/2022 03/11/2022 7 11 5 B.603

30 Nguyễn Trung Kiên Hai Chiều 15/08/2022 17/10/2022 10 12 3 A.202 CD22LM2 Lập trình 

30 Nguyễn Trung Kiên Bảy Sáng 20/08/2022 22/10/2022 4 6 3 B.103 máy tính

30 Hoàng Anh Sáu Sáng 19/08/2022 28/10/2022 4 6 3 A.201

30 Hoàng Anh Bảy Sáng 20/08/2022 22/10/2022 1 3 3 B.403

30 Trần Nguyễn Anh Chi

30 Trần Nguyễn Anh Chi

1 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 025_GDTC_HK1.2223_TM3,TD1+CT11 Lê Trung Kiên Năm Chiều 18/08/2022 03/11/2022 7 11 5 Trệt B

2 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 025_GDCT_HK1.2223_CD22CT6,7,TM3,TD1+CT11 Nguyễn Huyền Trang Tư Chiều 17/08/2022 02/11/2022 7 12 6 A.801

15 Tạ Chí Qui Nhơn Ba Sáng 16/08/2022 13/09/2022 1 3 3 A.302

60 Trương Như Nhật Hai Chiều 22/08/2022 07/11/2022 7 11 5 B.403

30 Lê Anh Tuấn Ba Chiều 16/08/2022 18/10/2022 7 9 3 A.301

30 Lê Anh Tuấn Tư Sáng 17/08/2022 19/10/2022 1 3 3 B.103 CD22TD1 Thương mại

30 Nguyễn Minh Trường điện tử

30 Nguyễn Minh Trường

30 Phạm Ngọc Cường

30 Phạm Ngọc Cường

1 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 025_GDTC_HK1.2223_TM3,TD1+CT11 Lê Trung Kiên Năm Chiều 18/08/2022 03/11/2022 7 11 5 Trệt B

2 MH502002 Giáo dục chính trị 4 75 025_GDCT_HK1.2223_CD22CT6,7,TM3,TD1+CT11 Nguyễn Huyền Trang Tư Chiều 17/08/2022 02/11/2022 7 12 6 A.801

15 Tạ Chí Qui Nhơn Ba Sáng 16/08/2022 13/09/2022 1 3 3 A.302

60 Trương Như Nhật Hai Chiều 22/08/2022 07/11/2022 7 11 5 B.403

30 Lê Anh Tuấn Ba Chiều 16/08/2022 18/10/2022 7 9 3 A.301

30 Lê Anh Tuấn Tư Sáng 17/08/2022 19/10/2022 1 3 3 B.103 CD22TM3
Truyền 

thông 

30 Phạm Ngọc Cường
mạng máy 

tính

30 Phạm Ngọc Cường

19/08/2022 11/11/2022 1 5 5 B.103

6 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 015_TKĐH_HK1.2223_CD22CD22TM3,TD1 Năm Sáng 18/08/2022 03/11/2022 1 5 5 B.402

5 MĐ501043 Mạng máy tính Sáu Sáng

3 MH501001 Tin học 3 015_TH_HK1.2223_CD22TM3,TD1

4 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 015_CTMT_HK1.2223_CD22TM3,TD1

015_CTMT_HK1.2223_CD22LM2

3

5 MĐ501043 Mạng máy tính 3 015_MMT_HK1.2223_CD22LM2

015_TH_HK1.2223_CD22LM2

6

3 015_MMT_HK1.2223_CD22TD1

015_TKĐH_HK1.2223_CD22LM2 7 11 5 B.402Bảy Chiều 20/08/2022 05/11/2022

B.402

015_TH_HK1.2223_CD22TM3,TD1

4 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3 015_CTMT_HK1.2223_CD22TM3,TD1

555 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 015_TKĐH_HK1.2223_CD22CD22TM3,TD1 1Sáng 18/08/2022 03/11/2022Năm

3 MH501001 Tin học 3

4 MĐ501002 Cấu trúc máy tính 3

3 MH501001 Tin học

MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3


